
Văn 

bằng
Ngành/chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16

1
Đinh Thị Thanh 

Hoa
20/11/1992 ĐH Hành chính học DTTS Hành chính - tổng hợp 

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
78.4 5 83.4 Trúng tuyển

2 Trần Khánh Vi 12/10/2000 ĐH Quản trị Văn phòng Hành chính - tổng hợp 
Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
78.2 78.2 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Lệ 31/05/1996 ĐH
Quản lý nhà nước (Hành 

chính học)
Hành chính - tổng hợp 

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
51 51

Không trúng 

tuyển

4 H' Buyt Kđoh 12/04/1995 ĐH
Quản lý nhà nước (hành 

chính học)
DTTS Hành chính - tổng hợp 

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
20.4 5 25.4

Không trúng 

tuyển

5
Nguyễn Thị Diệu 

Hằng
18/01/1994 ĐH Thiết kế đồ hoạ

Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

(Họa sỹ)

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
72.2 72.2 Trúng tuyển

6 Mã Vũ Lương 10/03/1979 ĐH Đồ họa DTTS
Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

(Họa sỹ)

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
60.4 5 65.4 Trúng tuyển

7 Đinh Hương Ly 19/07/1997 ĐH Thiết kế đồ hoạ DTTS
Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

(Họa sỹ)

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
7.2 5 12.2

Không trúng 

tuyển

8
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh
19/03/1988 ĐH Việt Nam học

Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

(Hướng dẫn viên VH)

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
64.8 64.8 Trúng tuyển

9 Trần Thái An 23/08/2000 ĐH Văn hoá học
Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 

(Hướng dẫn viên VH)

Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
25.2 25.2

Không trúng 

tuyển

10 RBăm Y Va Nin 15/03/1991 ĐH Thanh nhạc DTTS Tuyên truyền viên
 Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
64.6 5 69.6 Trúng tuyển

11 Ai Bíp 15/10/1989 ĐH Thanh nhạc DTTS Tuyên truyền viên
 Trung tâm Văn hóa 

tỉnh
62.6 5 67.6 Trúng tuyển

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểm

KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày         /8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh

 Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Điểm thi 

Vòng 2

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẮK LẮK

     HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Đối 

tượng 

ưu tiên

Kết quả tuyển 

dụng



Văn 

bằng
Ngành/chuyên ngành

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểmStt Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh

 Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Điểm thi 

Vòng 2

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên

Kết quả tuyển 

dụng

12 Y Na Than KTLa 16/05/1988 TC Sư phạm âm nhạc DTTS Nhạc công
Đoàn Ca múa Dân 

tộc
57 5 62 Trúng tuyển

13 Phạm Thanh Hải 16/04/1991 TC
Âm nhạc (chuyên ngành 

Ghita)
Nhạc công

Đoàn Ca múa Dân 

tộc
65.2 65.2 Trúng tuyển

14 Lê Quang Đại 12/01/1993 ĐH Piano nhạc nhẹ Nhạc công
Đoàn Ca múa Dân 

tộc
60.6 60.6 Trúng tuyển

15 Nguyễn Đỗ Đạt 11/09/1993 CĐ Quản trị kinh doanh Hành chính tổng hợp
Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch
76.4 76.4 Trúng tuyển

16 Phạm Thị Vi 18/02/1996 ĐH Quản trị kinh doanh Hành chính tổng hợp
Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch
Bỏ thi

17 Phạm Thị Bảo Hoà 20/07/1993 ĐH Luật Quản lý cung ứng dịch vụ Bảo tàng Đắk Lắk 77 77 Trúng tuyển

18 Phạm Thị Hằng Niê 04/03/2001 ĐH Luật DTTS Quản lý cung ứng dịch vụ Bảo tàng Đắk Lắk 54.6 5 59.6
Không trúng 

tuyển

19
Đoàn Thị Thu 

Phương
20/07/1990 ĐH Luật Quản lý cung ứng dịch vụ Bảo tàng Đắk Lắk 20 20

Không trúng 

tuyển

20 Nguyễn Hồng Tâm 24/07/1990 Ths Xã hội học Nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng Đắk Lắk 84 84 Trúng tuyển

21 Nguyễn Hoàng Ly 17/06/1996 ĐH Việt Nam học Giáo dục và Truyền thông Bảo tàng Đắk Lắk 88 88 Trúng tuyển

22 Vũ Thị Nhâm 28/04/1992 ĐH Văn học Giáo dục và Truyền thông Bảo tàng Đắk Lắk Bỏ thi

23 Trần Thị Kim Oanh 20/02/1990 ĐH Văn học Giáo dục và Truyền thông Bảo tàng Đắk Lắk 53 53
Không trúng 

tuyển

24 H’ Tuyênh Ê Nuôl 18/09/1994 ĐH Văn học DTTS Giáo dục và Truyền thông Bảo tàng Đắk Lắk 49.6 5 54.6
Không trúng 

tuyển

25 Đặng Phan Thị Vy 20/05/1990 ĐH Luật học
Chuyên viên Tổ chức bộ 

máy

Trung tâm 

HL&TĐTT
85.8 85.8 Trúng tuyển

26
Đinh Ngọc Thảo 

Hiền
20/08/1999 ĐH Luật

Chuyên viên Tổ chức bộ 

máy

Trung tâm 

HL&TĐTT
3.6 3.6

Không trúng 

tuyển

27
Vũ Thị Phương 

Thảo
27/06/1993

Ths

ĐH
 Luật

Chuyên viên Tổ chức bộ 

máy

Trung tâm 

HL&TĐTT
4.6 4.6

Không trúng 

tuyển

28 Đinh Thị Tuyết Nga 30/05/1979 TC Hành chính văn thư Văn thư viên trung cấp
Trung tâm 

HL&TĐTT
85.2 85.2 Trúng tuyển



Văn 

bằng
Ngành/chuyên ngành

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểmStt Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh

 Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Điểm thi 

Vòng 2

Ghi 

chú
Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên

Kết quả tuyển 

dụng

29 H' Sofia Niê 09/12/1991 ĐH
Quản lý nhà nước (Chứng 

chỉ văn thư – Lưu trữ)
DTTS Văn thư viên trung cấp

Trung tâm 

HL&TĐTT
30.4 5 35.4

Không trúng 

tuyển

30 H' Lô Ra Mlô 09/02/1997 TC Hành chính Văn thư DTTS Văn thư viên trung cấp
Trung tâm 

HL&TĐTT
30 5 35

Không trúng 

tuyển

31 Nguyễn Thị Vinh 15/05/1990 TC Kế toán Kế toán viên trung cấp
Trung tâm 

HL&TĐTT
88 88 Trúng tuyển

32 Lê Thị Vân Anh 31/12/1984 TC Kế toán Kế toán viên trung cấp
Trung tâm 

HL&TĐTT
85.2 85.2

Không trúng 

tuyển

33
Nguyễn Trần Anh 

Tuấn
17/10/1995 TC Y sĩ Nhân viên Y tế cơ quan

Trung tâm 

HL&TĐTT 
71 71 Trúng tuyển

34 Lê Hữu Công 09/11/1981 ĐH

Giáo dục thể chất (chứng 

chỉ HLV thủ môn do AFC 

cấp)

HLV Thủ môn bóng đá 
Trung tâm 

HL&TĐTT 
66.8 66.8 Trúng tuyển

35 Nguyễn Anh Vũ 12/12/1988 ĐH
Giáo dục thể chất, Bóng 

chuyền
HLV Bóng chuyền

Trung tâm 

HL&TĐTT 
70.8 70.8 Trúng tuyển

36
Nguyễn Thanh 

Thiện
10/06/1990 ĐH

Huấn luyện thể thao 

(Chuyên ngành Bóng 

chuyền) 

HLV Bóng chuyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
88 88 Trúng tuyển

37 Nghiêm Thị Giang 07/06/1988 ĐH Giáo dục thể chất HLV Bóng chuyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
79 79 Trúng tuyển

38 Y Fi Lê Môn Niê 12/12/1994 ĐH Giáo dục thể chất DTTS HLV Bóng chuyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
87.4 5 92.4 Trúng tuyển

39 Dương Cao Cường 19/07/1989 ĐH Giáo dục thể chất HLV Môn đua thuyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
62 62 Trúng tuyển

40 Phạm Minh Nguyên 16/06/1988 ĐH Giáo dục thể chất HLV Môn đua thuyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
83.8 83.8 Trúng tuyển

41 Nguyễn Kiều Oanh 15/08/1992
Ths

ĐH

- Giáo dục thể chất;

- Huấn luyện thể thao
HLV Môn Karate

Trung tâm 

HL&TĐTT 
85.2 85.2 Trúng tuyển

42 Nguyễn Văn Bảo 05/06/1991 ĐH Huấn luyện thể thao HLV Môn Karate
Trung tâm 

HL&TĐTT 
76.6 76.6 Trúng tuyển

43 Nguyễn Đình Quân 10/03/1992 Ths Giáo dục thể chất Con TB HLV Boxing
Trung tâm 

HL&TĐTT 
73.6 5 78.6 Trúng tuyển

44 Đặng Thị Lan Anh 22/12/1989 ĐH
Giáo dục thể chất 

(Chuyên ngành Võ thuật)
HLV Kickboxing

Trung tâm 

HL&TĐTT 
90.6 90.6 Trúng tuyển



Văn 

bằng
Ngành/chuyên ngành

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểmStt Họ và tên 
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Vị trí dự tuyển

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên

Kết quả tuyển 

dụng

45 Phạm Cao Sơn 26/09/1988 ĐH

Giáo dục thể chất 

(Chuyên ngành Điền 

kinh)

HLV Điền kinh
Trung tâm 

HL&TĐTT 
54.8 54.8 Trúng tuyển

46 Trần Hà Giang 16/07/1988 ĐH Huấn luyện thể thao HLV Võ cổ truyền
Trung tâm 

HL&TĐTT 
57.2 57.2 Trúng tuyển

47 Đàm Văn Hiếu 10/03/1993 ĐH

Huấn luyện thể thao 

(chuyên ngành Bắn súng 

–HL)

DTTS HLV Bắn súng
Trung tâm 

HL&TĐTT 
58.6 5 63.6 Trúng tuyển

48 Trần Minh Tiền 12/12/1990 ĐH
Y sinh học thể dục thể 

thao
HLV Thể lực

Trung tâm 

HL&TĐTT 
62.2 62.2 Trúng tuyển

49 Y Tang H Mok 11/03/1992 CĐ

Giáo dục thể chất,  

(chuyên ngành Bóng 

chuyền)

DTTS
Hướng dẫn viên Môn 

bóng chuyền

Trung tâm 

HL&TĐTT 
83.4 5 88.4 Trúng tuyển

50
Nguyễn Thị 

Phượng
08/12/1995 ĐH Luật Hành chính tổng hợp Trung tâm PHP&CB 84.8 84.8 Trúng tuyển

52
Hoàng Thị Quỳnh 

Na
30/04/1992 ĐH Luật Hành chính tổng hợp Trung tâm PHP&CB 51.4 51.4

Không trúng 

tuyển

53 Nguyễn Thị Nhung 28/01/1998 ĐH Luật Hành chính tổng hợp Trung tâm PHP&CB 50.2 50.2
Không trúng 

tuyển

51 Đỗ Đăng Thuỷ 04/05/1986 ĐH Luật Hành chính tổng hợp Trung tâm PHP&CB 20.2 20.2
Không trúng 

tuyển

54 Nguyễn Phi Long 28/11/1997 ĐH Luật kinh tế Hành chính tổng hợp Trung tâm PHP&CB Bỏ thi

55 Lê Đại Dương 02/01/1994 CĐ Báo chí DTTS
Kỹ thuật sản xuất và phát 

hành phim
Trung tâm PHP&CB 73 5 78 Trúng tuyển

56 Nguyễn Viết Phong 02/03/2000 ĐH Quản trị kinh doanh Tuyên truyền dịch vụ rạp Trung tâm PHP&CB 82 82 Trúng tuyển
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